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21
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Mục 36
hệ thống phát hiện và báo cháy

1 Tổng quát
1.1 Nội dung công việc

Công việc được đề cập trong mục này bao gồm toàn bộ các thiết bị và mọi hệ thống cần thiết để phát hiện và báo động cứu hỏa trong Nhà máy:

1. Các loại máy phát hiện khác nhau được lắp đặt trong các phòng hoặc các nơi cần bảo vệ.

2. Các trạm tín hiệu bằng tay.

3. Bảng điều khiển cứu hỏa.

4. Cáp và các phụ kiện.

1.2 các công tác liên quan

Mục 26
- Trần treo

Mục 30
- Các yêu cầu cơ bản về điện

1.3 Mô tả hệ thống, các đặc trưng, điều kiện vận hành

Hệ thống phát hiện cháy bao gồm những yếu tố thiết yếu của bảng điều khiển cứu hỏa mà các mạch phát hiện và các mạch ngắt báo động bằng tay trong các hệ thống kín được nối với nó.

1.4 bảo đảm chất lượng 

Việc lắp đặt thiết bị phải tuân theo các ấn phẩm hiện hành của:

1. IEC 839: Các hệ thống báo động

2. Tiêu chuẩn châu Âu: EN 54-1 to EN 54-9.

3. NFPA: Hiệp hội Phòng chống cháy Quốc gia .

Khi có những sự không trùng nhau giữa các ấn phẩm trên, chúng cần được tham khảo ý kiến phê duyệt của Kỹ sư.

1.5 đệ trình và PHÊ DUYỆT
Tất cả các tài liệu kỹ thuật thích đáng cũng như các thiết kế và các giải thích chi tiết về phân phối thiết bị và việc vận hành của toàn bộ hệ thống cần được đệ trình lên Kỹ sư để phê duyệt.

2 sản phẩm, thành phần và các thiết bị phụ

2.1 chế tạo

2.1.1 Các máy phát hiện

2.1.1.1 Tổng quan


Các hệ thống phát hiện cháy tự động bao gồm các máy phát hiện cháy được đặt ở mọi nơi cần thiết để đưa ra những phát hiện sớm về bất cứ một sự hỏa hoạn nào có thể xảy ra.

Nhà Chế tạo phải có trách nhiệm xác định loại máy phát hiện thích hợp nhất dựa trên việc phân tích các rủi ro về hỏa hoạn và việc đánh giá các điều kiện môi trường.

Các máy phát hiện cháy phải là thuộc loại kéo-dài (draw-out) theo tiêu chuẩn, sao cho loại này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

2.1.1.2 Các máy phát hiện khói

Các máy phát hiện khói phải là các máy phát hiện ion, phản ứng với các vật thể cháy có thể nhìn thấy và không thể nhìn thấy.

Chúng sẽ được trang bị với một hệ thống tự bù chống lại các sự biến đổi về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí.

2.1.1.3 Các máy phát hiện độ nóng

Các máy phát hiện nóng phải là máy phát hiện UV hoặc máy phát hiện tĩnh nhiệt, nhạy cảm với sự tăng nhanh của nhiệt độ và một nhiệt độ cao bất thường.

Các máy phát hiện này sẽ được lắp đặt cùng với một máy báo động.

2.1.2 Hộp tín hiệu gọi

Trong trường hợp có người, cần phải có thể báo động bằng tay bằng các hộp tín hiệu gọi chuyên dụng gắn ở khắp mọi tòa nhà và các lối vào. Chúng phải thuộc loại treo tường và thuộc loại mà trong đó một cực phủ kính dễ vỡ sẽ bị vỡ làm ngắt mạch một cầu dao, gây ra một sự báo động mà không cần một hành động tiếp theo nào của người sử dụng. Nó phải được mang màu đỏ với dòng chữ “BÁO ĐỘNG CỨU HỎA” màu trắng trên thân hoặc ngay cạnh Điểm gọi.

Các Điểm gọi phải có một thiết bị “Kiểm tra” khi mà báo động cứu hỏa có thể khởi động mà kính không bị vỡ hoặc không phá hủy kết cấu.

Các Điểm gọi phải được gắn ngay trên mặt tường. Tâm của các đĩa dễ vỡ phải ở cao hơn mặt sàn hoàn thiện 1400 mm.

2.1.3 Bảng điều khiển cứu hỏa

1. Công suất: 24 mạch

2. Các đầu vào:

a) Các mạch của máy phát hiện

b) Các mạch của hộp báo động

3. Các đầu ra:

a) Các tín hiệu cảnh báo “Báo động cứu hỏa” nhìn thấy và nghe thấy.

b) Các tín hiệu cảnh báo “Không hoạt động” nhìn thấy và nghe thấy.

4. Cung cấp năng lượng

a) Thông thường: 230 V, 50 Hz

b) Cấp cứu: 24 V DC với thiết bị nạp ac quy, tự động 12 giờ kể cả 5 phút vận hành báo động.

2.1.3.1 Cáp của hệ thống phát hiện cháy

Việc lắp đặt cáp của hệ thống phát hiện cháy sẽ gồm cả cáp loại điện thoại, với dây đồng, cách điện PVC, vỏ bọc nhôm.

Các ký hiệu định nhận cần được gắn vào các đầu của tất cả các dây cáp theo mục  33.

2.2 Các phụ tùng thay thế và các dụng cụ chuyên dùng

2.2.1 Các máy phát hiện

Một máy báo của mỗi loại.

2.2.2 Bảng tín hiệu báo động

1. Một đơn vị của mỗi loại

2. Một bộ các phụ tùng thay thế lặt vặt

3 Thực hiện

3.1 lắp đặt

Bảng điều khiển cứu hỏa cần được lắp đặt ở gian thường trực của nhà máy.

3.2 kiểm tra chất lượng tại hiện trường

Sau khi lắp đặt, hệ thống phát hiện cháy cần được kiểm tra mức độ đáp ứng với sự hiện diện của Kỹ sư, Chủ đầu tư và cơ quan quản lý chuyên nghành về PCCC và sẽ bao gồm việc kiểm tra mọi hạng mục thiết bị và các kiểm tra về mức độ nghe rõ.

Mỗi máy phát hiện cần được kiểm tra bằng thiết bị đặc biệt do Nhà Chế tạo khuyến nghị.

3.3 đo đạc và thanh toán 

1. Mọi công việc được mô tả trong mục này, bao gồm việc thiết kế, chế tạo, vận chuyển tới hiện trường, lắp đặt, kiểm tra, cung cấp phụ tùng thay thế... sẽ được tính trọn gói hoặc theo Bảng kê khối lượng tùy theo Nhà thầu chọn phương thức nào.
Công ty Tư vấn xây dựng Điện 2.
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